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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
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Số báo danh: ......................................................................
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Khi sóng truyền qua một môi trường, đại lượng nào được truyền đi?

A. Năng lượng, còn vật chất thì không được truyền đi.

B. Cả năng lượng lẫn vật chất.

C. Không truyền đi gì cả, chỉ có hình dạng sóng chạy.

D. Vật chất, còn năng lượng thì không.

Câu 2. Đặc trưng sinh lí “âm sắc” gắn với đặc trưng vật lí nào?

A. Tốc độ truyền âm trong môi trường. B. Đồ thị dao động âm và các hoạ âm.

C. Tần số dao động của nguồn âm. D. Mức cường độ âm tại nơi nghe.

Câu 3. Xung ngang trên dây căng tới A tại 𝑥 = 0, 𝑡 = 0, rồi tới B tại 𝑥 = 0, 7 m sau 0, 7 s. Hạt dây đánh dấu ở 

giữa chỉ lệch theo phương vuông góc dây khi xung qua rồi về đúng vị trí ban đầu; không có dòng vật chất dọc 

dây. Tính tốc độ truyền xung theo mét trên giây, làm tròn đến một chữ số thập phân.

A. 0, 5m/s B. 2m/s C. 1m/s D. 0m/s

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dao động điều hoà rộng hơn dao động tuần hoàn.

B. Trong dao động điều hoà, tốc độ của vật không đổi.

C. Mọi dao động tuần hoàn đều là dao động điều hoà.

D. Dao động điều hoà là trường hợp riêng của dao động tuần hoàn.
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PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Một ống cộng hưởng kín một đầu dài 𝐿 = 788 mm: đầu kín ở 𝑥 = 0, miệng ống ở 𝑥 = 𝐿. Đầu kín luôn 

là nút li độ miệng ống ứng với một bụng li độ nằm hơi ra ngoài, tại 𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝐿+ 𝑒, trong đó hiệu chỉnh đầu hở 

𝑒 chưa biết nhưng như nhau ở cả hai phép đo và thoả 0 < 𝑒 ≤ 40 mm. Một microphone nhỏ được rê dọc trục 

ống ở hai tần số cộng hưởng khác nhau. Máy chỉ giữ lại được hai mốc nút tin cậy trên mỗi bản quét; những 

đoạn còn lại rơi vào vùng chết của đầu dò nên không kết luận được gì ở đó:

Bản quét Tần số (Hz)
Mốc nút thứ nhất 

(mm)
Mốc nút thứ hai (mm) Khoảng cách 𝐷𝑘 (mm)

1 1153, 9 300 600 300

2 1573, 5 220 440 220

Nhật kí đo chỉ xác nhận: trong mỗi khoảng 𝐷𝑘 có 𝑚𝑘 ∈ {0; 1; 2} nút không ghi được, và trên cả hai bản quét 

cộng lại có ít nhất một nút bị bỏ sót. Với ống kín–hở, mode thứ 𝑛 thoả 𝐿 + 𝑒 = (2𝑛 − 1)
𝜆

4
 và các nút li độ 

liên tiếp cách nhau 
𝜆

2
 tính từ đầu kín; ngoài ra 𝑐 = 𝑓𝜆. Số mode của hai lần đo là hai số nguyên 𝑛1 < 𝑛2 nằm 

trong 3 ≤ 𝑛 ≤ 14. Ống chứa một chất khí chưa rõ ở nhiệt độ phòng, nên không được mặc định tốc độ âm 

bằng giá trị của không khí; chỉ biết nó nằm đâu đó trong 150–600 m/s. Lập bảng đủ các bộ (𝑚1;𝑚2) khả dĩ với 

bước sóng tương ứng; chỉ rõ bộ nào bị loại vì hai bản quét cho hai tốc độ khác nhau (và bộ nào, nếu có, bị loại 

ngay vì vị trí mốc không rơi vào bội của nửa bước sóng), rồi bộ nào chỉ bị loại khi áp điều kiện mode nguyên 

với hiệu chỉnh 𝑒 dùng chung. Từ bộ còn lại tính 𝜆1, 𝜆2, 𝑛1, 𝑛2, 𝑒 và 𝑐 cuối cùng dựng lại toàn bộ vị trí nút của 

bản quét thứ nhất để kiểm.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Câu 6. Trong một bể sóng, hai nguồn điểm kết hợp cùng biên độ, cùng tần số 𝑓 = 12 Hz đặt tại 𝑆1(26; 0) và 

𝑆2(58; 0) (toạ độ theo cm). Bỏ qua phản xạ, bỏ qua sự giảm biên độ theo khoảng cách. Bộ kích có thể đang đấu 

cùng pha hoặc ngược pha, tức 𝜑𝑠 = 0 hoặc 𝜑𝑠 = 𝜋, mà nhìn bên ngoài không phân biệt được. Tốc độ truyền 

sóng trên mặt nước chỉ biết là một trong ba giá trị hiệu chuẩn: 26 cm/s, 41 cm/s, 48 cm/s. Kĩ thuật viên đã 

đánh dấu được ba điểm:

Điểm Toạ độ (cm) Kĩ thuật viên đã đánh dấu
𝑃1 (35; 15) cực đại

𝑃2 (65, 5; 14) cực đại

𝑃3 (54, 5; 27) cực tiểu

Một điểm 𝑋 được coi là cực đại nếu Δ𝜑(𝑋) cách một bội của 2𝜋 không quá 𝜀𝜑 = 0, 25 rad, và là cực tiểu nếu 

nó cách một bội lẻ của 𝜋 không quá 𝜀𝜑 trong đó Δ𝜑(𝑋) = 2𝜋
𝑑2(𝑋) − 𝑑1(𝑋)

𝜆
+ 𝜑𝑠 với 𝑑𝑖(𝑋) = 𝑋𝑆𝑖 và 𝜆 =

𝑣/𝑓 . Cần đặt đầu dò vào một trong bốn vị trí chưa đo:

Vị trí Toạ độ (cm)
𝑄1 (20; 29, 5)

𝑄2 (28, 5; 5, 5)

𝑄3 (48, 5; 12, 5)

𝑄4 (58, 5; 10)

Lập bảng phần dư pha của cả sáu cặp (𝑣; 𝜑𝑠) tại ba điểm đã đánh dấu, chỉ rõ mỗi cặp sai hỏng ở điểm nào; từ 

cặp duy nhất còn lại tính Δ𝜑 ở bốn vị trí đầu dò và chọn vị trí có hoành độ nhỏ nhất là cực đại. Kết quả làm 

tròn đến 0, 1 cm.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Dây dài 3 m cố định ở cả hai đầu có hai tần số cộng hưởng liên tiếp 50 Hz và 75 Hz. Tốc độ truyền sóng 

trên dây là bao nhiêu m/s? Trình bày lập luận và các bước tính.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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